
年 月 日

Chủ đề trong ngày được viết bằng tiếng Nhật và Romaji.

Số chủ đề được viết bên trái.

Hãy xem danh sách chủ đề và viết các từ của bạn ở trên.

chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc

viết ra những từ mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng 

ở dưới đây .Khi mà vừa nói chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý 

nghĩ a những từ mà bạn muốn nhớ

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa 

 nói về bạn thân mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương
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年 月 日

Chủ đề trong ngày được viết bằng tiếng Nhật và Romaji.

Số chủ đề được viết bên trái.

Hãy xem danh sách chủ đề và viết các từ của bạn ở trên.

Trước và sau lớp học, 

hãy tự đánh giá xem bạn có 

thể làm được ba điều sau đây 

bằng tiếng Nhật ở mức độ nào.

Trước lớp học 0 1 2 3

Sau lớp học 0 1 2 3

Hãy sao chép những gì bạn có Trước lớp học 0 1 2 3

thể làm từ danh sách chủ đề. Sau lớp học 0 1 2 3

Trước lớp học 0 1 2 3

Sau lớp học 0 1 2 3

  bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng   hãy nhìn vào tờ worksheet ngày hôm nay . 

　tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 　Những từ hoặc câu nào muốn nhớ thì hãy

  hiragana katakana chữ hán chữ n ào cũng   viết ra

  được

hôm nay thì lớp học như thế nào?

hãy viết bằng những từ mình hiểu

なまえ

名前
Namae

1

2

3

Hoàn toàn không 
làm được

Làm được một 
chút !

Đại khái có thể 

làm được！

Làm được dễ 

dàng！
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